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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in -  Mã học phần: CTRE-230256
2. Tên Tiếng Anh: THEORY OF COLOR  AND REPRODUCTION  IN PRINTING TECHNOLOGY
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
Phân bố thời gian: 15 tuần x 3 tiết (3/0/6) (3 tiết lý thuyết trên lớp + 6 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: GV. NGUYỄN LONG GIANG

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ NGÔ ANH TUẤN 

2.2/ LÊ CÔNG DANH 

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học trước: Nhập môn ngành Công nghệ in, Đại cương về sản xuất in.
Môn học tiên quyết: Không

6. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description)

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về màu sắc và ứng dụng của màu sắc trong công nghệ in ; kiến thức về các phương pháp phục chế trong ngành in từ bài mẫu cho đến sản phẩm in, chú trọng đến phục chế theo phương pháp kỹ thuật số.
7. Mục tiêu của học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal Description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về màu sắc trong công nghệ in. Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về quá trình phục chế in. 
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến lý thuyết màu và lý thuyết phục chế.
	2.1

	G3
	Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.3

	G4
	Khả năng ứng dụng lý thuyết màu sắc, các nguyên lý phục chế vào quá trình sản xuất các dạng sản phẩm in và quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm. Khả năng xây dựng một quy trình quản lý màu hoàn chỉnh cho một quy trình phục chế trong in.
	1.3, 4.5


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết lý thuyết màu sắc, các nguyên lý phục chế ngành in.
	1.2.2

	
	G1.2
	Hiểu biết về các phần mềm đồ họa và các phần mềm chuyên ngành.
	1.2.4

	
	G1.3
	Hiểu biết các công nghệ và quy trình quản lý màu cho một quy trình phục chế in.
	1.2.5, 1.2.6, 1.2.8

	G2
	G2.1
	Có khả năng tổng quát và phân tích các vấn đề về màu sắc và nguyên lý phục chế. 
	2.1.2

	
	G2.2
	Phân tích và lựa chọn phương án giải quyết vấn đề phù hợp với từng công đoạn quản lý màu và phục chế in.
	2.1.5

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, đọc hiểu các tài liệu về lý thuyết màu và nguyên lý phục chế bằng tiếng Anh.
	3.1.1, 3.3.2

	G4
	G4.1
	Khả năng ứng dụng lý thuyết màu sắc, các nguyên lý phục chế vào quá trình sản xuất các dạng sản phẩm in và quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
	1.3.2

	
	G4.2
	Khả năng xây dựng một quy trình quản lý màu hoàn chỉnh cho một quy trình phục chế trong in.
	4.5.5


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. Giáo trình Lý thuyết màu và phục chế trong ngành in - Khoa In và Truyền thông.

2. Ngô Anh Tuấn, Màu sắc – Lý thuyết & ứng dụng, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM, 2010.
- Sách, tài liệu tham khảo:

1. Digital Color Management – Jan-Peter Homann - Springer – 2009.

2. Color and Its Reproduction - Gary.G Field - GATF, 1998

3. Understanding Desktop Color - Michael Wieran - Desktop Publishing Associates, 1994

4. Understanding Digital Color - Phil Green-  GATF, 1995
5. Color Scanning and Imaging Systems - Gary G.Field - 1990

6. Scanning Professional Way - Sybil Ihrig & Emil Ihrig - 1995

7. Scanning - Linotype-Hell - 1998

8. Scanning Operater Handbook - ICG Co. - 1996

9. Color Management - Linotype-Hell – 1998
10. Helmut Kipphan, Handbook of Print Media, Springer, 2001
10. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần): 
- Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần (GV gởi đến SV đầu học phần):

12. Đạo đức khoa học: 
Không được sao chép các bài báo cáo (vi phạm trừ 100% điểm quá trình)

Tích cực trong làm việc nhóm (vi phạm trừ điểm quá trình)


13. Ngày phê duyệt: ngày     tháng      năm
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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